	                     UBND XÃ TAM MỸ TÂY

	         TRƯƠNG THCS LÊ VĂN TÂM
	LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HKPĐ CẤP TRƯỜNG

	
	                                                                                         Năm học 2021 – 2022
                                                                                             Ngày 08,09/9/2021  Sân trường THCS Lê Văn Tâm
Thời  gian

TT

                    Đội gặp Đội
Trận

Kết quả
Ghi chú

14giờ 00 p

→17 giờ 00 p

Ngày

(08,09/9/2021)

1

6/1 - 6/2 (Nữ)
1

2

7/1 – 7/2(Nữ)
2

3

8/1 – 8/2(Nữ)
3

4

9/1 – 9/2(Nữ)
4

5

Thắng TT 1 - Thắng TT 2 ( tranh nhất, nhì (Nữ)khối 6,7)
5

6

Thắng TT 3 - Thắng TT 4 ( tranh nhất, nhì (Nữ)khối 8,9)
6

7

6/1 - 6/2 (Nam)
7

8

7/1 – 7/2(Nam)
8

9

8/1 – 8/2(Nam)
9

10

9/1 – 9/2(Nam)
10

11

Thắng TT 1 - Thắng TT 2 ( tranh nhất, nhì (Nam)khối 6,7)
11

12

Thắng TT 3 - Thắng TT 4 ( tranh nhất, nhì (Nam) khối 8,9)
12




Trọng tài: Thầy Vũ

Chú ý: - Nữ thi đấu ngày 8
            
  - Nam thi đấu ngày 9

            
  - Khi cầu thủ thi đấu trên sân phải mang giày

	                     UBND XÃ TAM MỸ TÂY

	         TRƯƠNG THCS LÊ VĂN TÂM
	LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN HKPĐ CẤP TRƯỜNG

	
	                                                                                         Năm học 2021 – 2022
                                                                                             Ngày 15/9/2021  Sân trường THCS Lê Văn Tâm
Thời  gian

TT

                    Đội gặp Đội
Trận

Kết quả
Ghi chú

14 giờ 00 p

→17 giờ 00 p

Ngày

(15/9/2021)

1

8/1 - 8/2 (Nữ)
1

2

9/1 – 9/2(Nữ)
2

3

8/1 – 8/2(Nam)
3

4

9/1 – 9/2(Nam)
4

5

Thắng TT 1 - Thắng TT 2 ( tranh nhất, nhì (Nữ)khối 8,9)
5

6

Thắng TT 3 - Thắng TT 4 ( tranh nhất, nhì (Nam)khối 8,9)
6

7

8

9

10

11

12




Trọng tài: Thầy vũ
	                     UBND XÃ TAM MỸ TÂY

	         TRƯƠNG THCS LÊ VĂN TÂM
	LỊCH THI ĐẤU BÓNG BÀN HKPĐ CẤP TRƯỜNG

	
	                                                                                         Năm học 2021 – 2022
                                                                                             Ngày 15/9/2021  Sân trường THCS Lê Văn Tâm
Thời  gian

TT

                    Đội gặp Đội
Trận

Kết quả
Ghi chú

14giờ 00 p

→17 giờ 00 p

Ngày

(15/9/2021)

1

6/1 - 6/2 (Nữ)
1

2

7/1 – 7/2(Nữ)
2

3

8/1 – 8/2(Nữ)
3

4

9/1 – 9/2(Nữ)
4

5

Thắng TT 1 - Thắng TT 2 ( tranh nhất, nhì (Nữ)khối 6,7)
5

6

Thắng TT 3 - Thắng TT 4 ( tranh nhất, nhì (Nữ)khối 8,9)
6

7

6/1 - 6/2 (Nam)
7

8

7/1 – 7/2(Nam)
8

9

8/1 – 8/2(Nam)
9

10

9/1 – 9/2(Nam)
10

11

Thắng TT 1 - Thắng TT 2 ( tranh nhất, nhì (Nam)khối 6,7)
11

12

Thắng TT 3 - Thắng TT 4 ( tranh nhất, nhì (Nam) khối 8,9)
12




Trọng tài: Thầy Kiểm
	                     UBND XÃ TAM MỸ TÂY

	         TRƯƠNG THCS LÊ VĂN TÂM
	LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG  HKPĐ CẤP TRƯỜNG

	
	                                                                                         Năm học 2021 – 2022
                                                                                             Ngày 16/9/2021  Sân trường THCS Lê Văn Tâm
Thời  gian

TT

                    Đội gặp Đội
Trận

Kết quả
Ghi chú

14giờ 00 p

→17 giờ 00 p

Ngày

(16/9/2021)

1

6/1 - 6/2 (Nữ)
1

2

7/1 – 7/2(Nữ)
2

3

8/1 – 8/2(Nữ)
3

4

9/1 – 9/2(Nữ)
4

5

Thắng TT 1 - Thắng TT 2 ( tranh nhất, nhì (Nữ)khối 6,7)
5

6

Thắng TT 3 - Thắng TT 4 ( tranh nhất, nhì (Nữ)khối 8,9)
6

7

6/1 - 6/2 (Nam)
7

8

7/1 – 7/2(Nam)
8

9

8/1 – 8/2(Nam)
9

10

9/1 – 9/2(Nam)
10

11

Thắng TT 1 - Thắng TT 2 ( tranh nhất, nhì (Nam)khối 6,7)
11

12

Thắng TT 3 - Thắng TT 4 ( tranh nhất, nhì (Nam) khối 8,9)
12




Trọng tài: Thầy Bá
	                     UBND XÃ TAM MỸ TÂY

	         TRƯƠNG THCS LÊ VĂN TÂM
	LỊCH THI ĐẤU ĐIỀN KINH HKPĐ CẤP TRƯỜNG

	
	                                                                                         Năm học 2021 – 2022
                                                                                             Ngày 17/9/2021  Sân trường THCS Lê Văn Tâm
Thời  gian

TT

                    Các nội dung thi đấu
Trận

Kết quả
Ghi chú

6 giờ 45 p

→10 giờ 00 p

Ngày

(17/9/2021)

1

100m Nam, Nữ  
1

2

200m Nam, Nữ
2

3

400m Nam, Nữ
3

4

800m Nam
4

5

1500m Nữ
5

6

Nhảy cao Nam, Nữ khối 8,9
6

7

Nhảy xa Nam, Nữ khối 8,9
7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12
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1

